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Tháng 02/2020, thị trường hạt tiêu toàn cầu giao dịch trầm lắng. 

Giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng tại thị trường trong nước tháng 02/2020 giảm 
so với tháng 01/2020.

Tháng 01/2020, thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm.

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU THẾ GIỚI

Tháng 02/2020, thị trường hạt tiêu toàn 
cầu giao dịch trầm lắng. Vụ thu hoạch hạt 
tiêu tại Ấn Độ năm 2020 của bang Kerala 
đã chính thức bắt đầu vào tháng 01/2020, 
nhưng sản lượng và chất lượng đều thấp do 
yếu tố thời tiết. Tháng 02 và tháng 3/2020, 
bang Kerala và bang Karmataka của Ấn Độ 
vào vụ thu hoạch chính, sản lượng có thể 
đạt 200-300 tấn/tuần. Giá hạt tiêu đen và 
hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định hoặc có xu 
hướng giảm (tùy thị trường). Cụ thể:

+ Tại cảng Kuching của Ma-lai-xi-a, giá 
hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn 
định kể từ giữa tháng 6/2019 đến nay, giao 
dịch ở mức 3.685 USD/tấn và 5.275 USD/tấn.

+ Tại Bra-xin, từ ngày 4/02/2020, giá hạt 
tiêu đen xuất khẩu giảm 11,1%, xuống còn 
2.000 USD/tấn và ổn định đến cuối tháng 
02/2020. Trước đó, giá đã duy trì mức ổn 
định 2.250 USD/tấn kể từ ngày 7/10/2019.

+ Tại cảng Lampung ASTA của In-đô-nê-xi-a, 
giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 5,8% so với 
ngày 31/01/2020, xuống mức 2.091 USD/
tấn. Trong khi đó, tại cảng Muntok, giá hạt 
tiêu trắng xuất khẩu giảm 4% so với ngày 
31/01/2020, xuống còn 3.596 USD/tấn.

+ Tại Ấn Độ, giá hạt tiêu xuất khẩu giảm 
0,1% so với ngày 31/01/2020, xuống còn 
4.636 USD/tấn.

+ Tại Việt Nam, giá hạt tiêu đen và hạt 
tiêu trắng xuất khẩu giảm so với ngày 
31/1/2020. Ngày 29/02/2020, giá hạt 
tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu 
giảm lần lượt 11,3% và 9,5% so với ngày 
31/01/2020, xuống mức 2.045 USD/tấn và 
2.145 USD/tấn; Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu 
giảm 8,9% so với ngày 31/01/2020, xuống 
mức 3.145 USD/tấn.

Dự báo: thời gian tới giá hạt tiêu toàn 
cầu khó có thể phục hồi trong ngắn hạn do 
nguồn cung dồi dào. Sản lượng hạt tiêu của 
Ấn Độ năm 2020 được dự báo đạt khoảng 
61.000 - 62.000 tấn, cao hơn 30% so với 
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TRONG NƯỚC: GIÁ HẠT TIÊU GIẢM

Tháng 02/2020, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng tại thị trường trong nước giảm so với 
tháng trước đó. Ngày 29/2/2020, giá hạt tiêu đen giảm từ 4,8 - 5,1% so với ngày 31/01/2020; 
Giá hạt tiêu trắng ở mức 58.000 đồng/kg, giảm 4,9% so với cuối tháng 01/2020 và giảm 
mạnh so với mức 71.000 đồng/kg của cùng kỳ năm 2019.

Giá hạt tiêu tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 29/02/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Đơn giá (đồng/kg) So với ngày 31/01/2020 (%)

Đắk Lắk

Ea H’leo  38.000 -5,0

Gia Lai

Chư Sê  37.000 -5,1

Đắk Nông

Gia Nghĩa  38.000 -5,0

Bà Rịa - Vũng Tàu  39.500 -4,8

Bình Phước  38.500 -4,9

Đồng Nai  37.000 -5,1

Nguồn: Tintaynguyen.com

năm 2019. Theo Hiệp hội hạt tiêu Thế giới 
(IPC), sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2019 
giảm sau nhiều năm tăng mạnh, thấp hơn 
74.000 tấn so với năm 2018. Nguyên nhân 
chủ yếu là diện tích trồng bị thu hẹp và thời 
tiết không thuận lợi tại Việt Nam ảnh hưởng 
đến năng suất. Mặc dù vậy, nguồn cung hạt 

tiêu toàn cầu vẫn cao hơn khoảng 60.000 
- 70.000 tấn so với nhu cầu. Tồn kho hạt 
tiêu có khả năng sẽ giảm mạnh từ 21.856 
tấn năm 2019, xuống còn 10.856 tấn trong 
năm 2020. Nguyên nhân là do Việt Nam đã 
xuất khẩu một lượng hạt tiêu dự trữ khá lớn 
trong năm 2019. 
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XUẤT KHẨU HẠT TIÊU THÁNG 02/2020 TĂNG

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu tháng 
02/2020 đạt 20 nghìn tấn, trị giá 45 triệu 
USD, tăng 36,3% về lượng và tăng 25,5% về 
trị giá so với tháng 01/2020, tăng 22% về 
lượng và tăng 3,6% về trị giá so với tháng 
02/2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 
2020, xuất khẩu hạt tiêu đạt 35 nghìn tấn, 
trị giá 81 triệu USD, giảm 2,8% về lượng 
và giảm 19,2% về trị giá so với 2 tháng đầu  
năm 2019.

Giá xuất khẩu hạt tiêu tháng 02/2020 
bình quân ở mức 2.250 USD/tấn, giảm 7,9% 
so với tháng 01/2020 và giảm 4,1% so với 
tháng 02/2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 
2020, giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 
2.332 USD/tấn, giảm 16,9% so với cùng kỳ 
năm 2019.

Tháng 01/2020, Việt Nam chủ yếu xuất 
khẩu hạt tiêu đen. Theo tính toán từ số liệu 
của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu 
đen tháng 01/2020 chiếm 75% lượng hạt 
tiêu xuất khẩu của cả nước, đạt 11 nghìn 
tấn, trị giá 24,17 triệu USD, giảm 23,9% 
về lượng và giảm 37,6% về trị giá so với 
tháng 01/2019. Tháng 01/2020, xuất khẩu 
hạt tiêu đen sang các thị trường giảm gồm:  
Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pa-ki-xtan, Các tiểu Vương 
quốc Ả rập Thống nhất, Trung Quốc,  
Hàn Quốc, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xê-nê-gan; 
trong khi xuất khẩu sang nhiều thị trường 
nhỏ tăng mạnh như: Nê-pan tăng 1.750%; 
Mi-an-ma tăng 228,6%; Đức tăng 31,4%; 
I-ran tăng 56,7%; Ai Cập tăng 6,8%; Ả rập 
Xê-út tăng 126,2%; U-crai-na tăng 330,6%; 
Băng-la-đét tăng 1.066,7%.

Chủng loại hạt tiêu xuất khẩu tháng 01/2020

Chủng loại

Tháng 01/2020 So với tháng 01/2019 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn USD)

Giá XKBQ 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá XKBQ

Hạt tiêu đen 11.019 24.169 2.193 -23,9 -37,6 -18,0

Hạt tiêu đen xay 1.493 5.055 3.387 -37,1 -39,5 -3,8

Hạt tiêu trắng 1.312 4.202 3.203 -10,6 -26,9 -18,2

Hạt tiêu trắng xay 335 1.046 3.125 -45,6 -62,4 -30,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT TIÊU HÀN QUỐC THÁNG 01 NĂM 2020  
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương 
mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt tiêu của 
Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2014 đến 
năm 2019 có xu hướng tăng. Nếu như trong 

năm 2014, Hàn Quốc nhập khẩu 4.786 tấn 
hạt tiêu, thì năm 2019 lượng hạt tiêu nhập 
khẩu tăng 37,2%, đạt 6.567 tấn.

Nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2019 
(ĐVT: Tấn)
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Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan  
Hàn Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc 
trong tháng 01/2020 đạt 600 tấn, trị giá 
1,72 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 
41,1% về trị giá so với tháng 01/2019. 

Tháng 01/2020, nhập khẩu hạt tiêu của 
Hàn Quốc giảm do nhập khẩu từ Việt Nam 
giảm mạnh. Việt Nam là nguồn cung hạt 
tiêu lớn nhất cho Hàn Quốc trong tháng 
01/2020, đạt 344 tấn, trị giá 999 nghìn USD, 
giảm 48,8% về lượng và giảm 57,9% về trị 
giá so với tháng 01/2019. Thị phần hạt tiêu 
của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu 
của Hàn Quốc giảm từ 85,3% trong tháng 
01/2019, xuống còn 57,4% trong tháng 
01/2020.

Trong khi đó, Hàn Quốc đẩy mạnh 

nhập khẩu hạt tiêu từ thị trường Bra-xin,  
Ma-lai-xi-a. Tháng 01/2020, nhập khẩu hạt 
tiêu của Hàn Quốc từ Bra-xin tăng 599% về 
lượng và tăng 496,7% về trị giá so với tháng 
01/2019, đạt 168 tấn, trị giá 358 nghìn USD. 
Thị phần hạt tiêu của Bra-xin trong tổng 
lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh 
từ 3% trong tháng 01/2019, lên 28% trong 
tháng 01/2020.

Nhập khẩu hạt tiêu của Bra-xin từ thị 
trường Ma-lai-xi-a trong tháng 01/2020 
đạt 83 tấn, trị giá 287 nghìn USD, tăng 
14,3% về lượng và tăng 11,2% về trị giá so 
với tháng 01/2019. Thị phần hạt tiêu của  
Ma-lai-xi-a trong tổng lượng nhập khẩu của 
Hàn Quốc tăng từ 9,3% trong tháng 01/2019,  
lên 13,9%.
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10 nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hàn Quốc năm 2020 
(Mã HS: 090411 và 090412)

Thị trường

Tháng 01/2020
So với tháng 01/2019 

(%)
Thị phần tính 

theo lượng (%)

Lượng 
(Kg)

Trị giá 
(Nghìn USD)

Giá NKBQ 
(USD/kg)

Lượng Trị giá
Giá 

NKBQ
Tháng 

01/2020
Tháng 

01/2019

Tổng 599.668  1.727 2,9 -24,0 -41,1 -22,6 100,0 100,0

Việt Nam 344.464  999 2,9 -48,8 -57,9 -17,8 57,4 85,3

Bra-xin 168.000  358 2,1 599,0 496,7 -14,6 28,0 3,0

Ma-lai-xi-a  83.420  287 3,4 14,3 11,2 -2,7 13,9 9,3

Xri Lan-ca  1.677  7 4,2 0,3 0,0

Ấn Độ  506  6 11,9 -96,4 -96,4 -0,1 0,1 1,8

Thái Lan  432  7 16,2 0,1 0,1

Hoa Kỳ  367  19 51,8 -54,1 -13,6 88,0 0,1 0,1

Đan Mạch  320  25 78,1 0,1 0,0

Nhật Bản  260  7 26,9 0,8 16,7 15,8 0,0 0,0

Ý  96  9 93,8 255,6 350,0 26,6 0,0 0,0

Thị trường khác  126  3 0,0 -96,1 -92,9 -100,0 0,0 0,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc

Giá nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc 
trong tháng 01/2020 bình quân ở mức 2,9 
USD/kg, giảm 22,6% so với tháng 01/2019. 
Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu 
của Hàn Quốc từ Việt Nam đạt 2,9 USD/kg; 
Bra-xin đạt 2,1 USD/kg; Ma-lai-xi-a đạt 3,4 

USD/kg; Xri Lan-ca đạt 4,2 USD/kg. Đáng 
chú ý, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của 
Hàn Quốc từ một số nguồn cung đạt mức cao 
như: Ấn Độ đạt 11,9 USD/kg; Thái Lan đạt 
16,2 USD/kg.


